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3. Danh sách 3: Các sinh viên bị nhắc nhở vì kết quả học tập chưa tốt 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
1 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 12/01/1997 Nam QH-2015-I/CQ-N 
2 15021919 Nguyễn Thị Thu Hương 04/05/1997 Nữ QH-2015-I/CQ-N 
3 16021396 Lương Hoàng Kiên 16/05/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 
4 16022148 Trần Minh Trí 11/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 
5 16020209 Phạm Văn Đại 31/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-CA-CLC1 
6 16020249 Đào Xuân Lộc 10/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-CA-CLC1 
7 16020397 Nguyễn Thanh Lâm 09/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-CA-CLC1 
8 16022414  Nguyễn Xuân Nam 25/03/1993 Nam QH-2016-I/CQ-CA-CLC1 
9 16022404  Lưu Trường Giang 06/11/1997 Nam QH-2016-I/CQ-CA-CLC2 
10 16022491  Hoàng Tuấn Anh 25/11/1998 Nam QH-2016-I/CQ-CA-CLC2 
11 16020934 Dương Thanh Hải 01/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 
12 16020978  Vũ Huy Hoàng 27/07/1997 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 
13 16021112 Nguyễn Minh Quang 08/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 
14 16021223 Nguyễn Lê Tùng 18/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 
15 16020914 Nguyễn Ngọc Dương 11/04/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-CLC 
16 16020845 Trần Thị Phương Anh 30/04/1998 Nữ QH-2016-I/CQ-C-D 
17 16020859 Lê Văn Công 05/10/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-D 
18 16021168 Nguyễn Hoài Thu 24/09/1998 Nữ QH-2016-I/CQ-C-D 
19 16020185 Lê Thành Vinh 07/12/1998 Nam QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 
20 16021963 Ngô Việt Anh 04/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
21 16022017 Vũ Hoài Mạnh 26/02/1997 Nam QH-2016-I/CQ-H 
22 16022041  Hoàng Tiến Thành 07/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
23 16022320 Lưu Văn Cường 13/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
24 16022335 Trần Văn Ninh 27/12/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
25 16022342 Mai Hồng Sơn 05/03/1997 Nam QH-2016-I/CQ-H 
26 16020637 Tạ Văn Quỳnh 06/12/1998 Nam QH-2016-I/CQ-M 
27 16021571  Trần Đại Trường Giang 20/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
28 16021650 Nguyễn Khắc Thành 24/04/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
29 16021262  Bùi Ngọc Đăng 06/01/1997 Nam QH-2016-I/CQ-T 
30 16021273  Phạm Tuấn Dũng 31/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 
31 16021312 Nguyễn Thanh Minh 27/11/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 
32 16021353 Lê Thanh Tuấn 08/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 
33 16022357 Đinh Việt Anh 18/10/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 
34 17020036  Nguyễn Nhật Nam 17/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-C 
35 17021258 Trần Hoàng 26/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC1 
36 17021221 Nguyễn Thành Duy 03/08/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
37 17021307 Phạm Đình Nam 15/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
38 17021341 Lê Trung Thông 19/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
39 17020100 Vũ Đức Thành Sơn 07/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 
40 17020973 Bùi Minh Quang 20/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 
41 17020626 Nguyễn Cao Cường 26/06/1997 Nam QH-2017-I/CQ-C-C 
42 17020855 Ngọc Văn Linh 09/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 
43 17021026 Trịnh Như Thăng 08/03/1997 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 
44 17021076  Nguyễn Thị Kiều Trang 25/02/1998 Nữ QH-2017-I/CQ-C-E 
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45 17020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-F 
46 17021060 Đặng Ngọc Tiến 24/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-F 
47 17021068 Nguyễn Ngọc Tôn 06/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-F 
48 17020099  Hoàng Tuấn Sơn 20/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-G 
49 17020836 Tăng Ngọc Khánh 14/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-H 
50 17020185 Trần Tuấn Anh 06/06/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-K 
51 17021088 Thân Thế Trung 05/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-L 
52 17020498 Nguyễn Xuân Đức 03/11/1998 Nam QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 
53 17021367 Vũ Thanh Hà 23/07/1997 Nam QH-2017-I/CQ-E 
54 17020211 Hồ Sỹ Hưng 30/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-H 
55 17020596 Vũ Tuấn Anh 03/09/1998 Nam QH-2017-I/CQ-J 
56 17020621 Bùi Quốc Cường 04/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 
57 17020752 Vũ Trung Hiếu 02/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 
58 17020277 Vũ Trí Đức 13/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M2 
59 17020278  Hoàng Việt Hà 16/11/1997 Nam QH-2017-I/CQ-M3 
60 17020314 Nguyễn Xuân Hùng 16/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 
61 17020424 Nguyễn Văn Thạo 08/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M4 
62 17021406 Trần Hữu Hậu 12/06/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 
63 18020438 Nguyễn Văn Hà 08/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-AE 
64 18020104 Đoàn Đình An 16/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 
65 18020565 Đào Huy Hoàng 21/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 
66 18020687 Nguyễn Gia Khánh 16/07/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 
67 18020966 Trần Quang Nguyên 28/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 
68 18020969 Trần Phan Nguyễn 24/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 
69 18021014 Hồ Công Phùng 17/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 
70 18021173 Nguyễn Xuân Thành 24/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 
71 18020566 Nguyễn Việt Hoàng 01/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 
72 18020638  Nguyễn Tiến Hoàng Huy 21/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 
73 18021278 Trần Sách Tỉnh 26/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 
74 18020014  Đắc Tùng Dương 07/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-B 
75 18020031  Vương Hoàng Long 05/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-B 
76 18020034 Ngô Xuân Long 22/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-B 
77 18021120 Phạm Như Thiên Tân 04/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-B 
78 18020070 Trịnh Tuấn Hùng 05/10/1999 Nam QH-2018-I/CQ-C-C 
79 18020073 Trần Minh Toàn 20/12/1999 Nam QH-2018-I/CQ-C-C 
80 18021129 Nguyễn Hồng Thái 11/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-C 
81 18021211 Hoàng Văn Thiện 23/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-C 
82 18020730 Nguyễn Trung Kiên 15/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-D 
83 18020024 Vũ Trần Quang Huy 26/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-E 
84 18020399 Bùi Xuân Dương 08/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-E 
85 18021181 Bùi Quang Thành 09/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-E 
86 18021324 Nguyễn Ngọc Trung 23/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-E 
87 18020109 Nguyễn Trường An 10/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 
88 18020475 Trần Minh Hiệp 04/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC2 
89 18020260 Đặng Ngọc Cường 01/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
90 18020613 Nguyễn Quốc Hưng 13/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
91 18020722 Đào Minh Khôi 11/06/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
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92 18020859 Nguyễn Xuân Long 12/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
93 18021071 Vũ Đình Sang 19/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
94 18021097 Nguyễn Văn Sơn 23/03/1999 Nam QH-2018-I/CQ-E 
95 18021288 Nguyễn Song Toàn 01/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
96 18021449 Nguyễn Quang Vỹ 06/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
97 18020289  Trần Quang Đạt 25/12/1997 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
98 18020650 Ngô Quang Huy 09/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
99 18020746 Hoàng Xuân Lâm 20/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
100 18021028 Viên Đình Phương 03/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
101 18020652 Phạm Văn Huy 01/06/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
102 18021154 Phạm Văn Thắng 16/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
103 18021200 Quyền Đình Thạo 04/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
104 18021259 Nguyễn Trọng Thưởng 24/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
105 18021284 Nguyễn Đức Toàn 22/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
106 18021305 Nguyễn Minh Trí 27/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
107 18020688 Nguyễn Ngọc Khánh 28/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-J 
108 18020847 Phạm Văn Long 27/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-J 
109 18020321 Trần Đức Đức 11/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K1 
110 18020848  Trần Bảo Long 10/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K1 
111 18020350 Tăng Minh Đức 10/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 
112 18020813 Vũ Thành Long 10/07/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 
113 18020709 Nguyễn Quốc Khánh 22/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 
114 18021042 Nguyễn Minh Quang 18/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 
115 18021067 Bùi Văn Quyền 25/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 
116 18021125 Phan Hoàng Tạo 30/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M2 
117 18020048 Trần Đức Tâm 03/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-N 
118 18020218 Phan Thanh Bình 16/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-N 
119 18020707 Lê Quốc Khánh 02/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-N 
120 18020781 Nguyễn Hữu Lộc 02/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-T 
121 18021008 Lưu Hải Phúc 28/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-T 
122 18021208 Nguyễn Thị Thiêm 06/11/2000 Nữ QH-2018-I/CQ-T 
123 18021238 Trần Văn Thời 10/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-T 
124 18020173 Nguyễn Văn Việt Anh 09/07/2000 Nam QH-2018-I/CQ-V 
125 18020216 Vũ Văn Bình 19/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-V 
126 18020421 Nguyễn Thị Mai Duyên 25/03/2000 Nữ QH-2018-I/CQ-V 
127 18020433 Nguyễn Khánh Hà 07/11/2000 Nữ QH-2018-I/CQ-V 
128 18020496 Dương Quang Hiếu 07/02/2000 Nam QH-2018-I/CQ-V 
129 18020701 Bùi Quốc Khánh 01/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-V 
130 18020926 Trần Hoài Nam 05/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-V 
131 18021262 Lê Thị Thùy 24/09/2000 Nữ QH-2018-I/CQ-V 
132 18020682 Nguyễn Duy Khánh 22/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-XD 
133 18020900 Lương Tuấn Minh 02/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-XD 
134 18021119 Đỗ Minh Tân 05/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-XD 

 

 
 


